
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH NGUYỄN TẤT THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Khoa/ Trung tâm: Khoa Ngoại ngữ Ngày thi:

Phòng thi M.207A

02/10/20

Môn thi: Tiếng Hàn Quốc

TT Mã sv Họ đệm GT Ngày sinh Mã đề Ký tên
Điểm

Số Chữ Lớp học Ghi chúTên

1511539837 Trần Thị Dân1 An 15DTA1ANữ 27/09/1997

1511536335 Dương Thị Hoàng2 Anh 15DTA1CNữ 01/01/1997

1511540775 Phan Ngọc Trang3 Anh 15DTA1BNữ 05/01/1997

1611540481 Trần Ngọc Quỳnh4 Anh 16DTA1BNữ 20/02/1995

1511542288 Lê Nguyễn Hồng5 Duyên 15DTA1BNữ 08/06/1997

1511541544 Nguyễn Thị Hồng6 Hạnh 15DTA1BNữ 15/08/1997

1611540486 Võ Chí7 Hiển 16DTA1CNam 20/08/1994

1411531251 Trần Thị Bích8 Huệ 14DTA03Nữ 14/04/1993

1511542859 Ngô Thị Thanh9 Hương 15DTA1BNữ 14/02/1997

1511541280 Nguyễn Hữu Thiên10 Hương 15DTA1DNữ 30/06/1997

1511537510 Lâm Quốc11 Huy 15DTA1ANam 20/08/1997

1511542539 Nguyễn Quốc12 Huy 15DTA1BNam 04/10/1997

1511541579 Lê Thị Ngọc13 Huyền 15DTA1BNữ 05/01/1997

1511542226 Trần Anh14 Khoa 15DTA1DNam 23/11/1996

1511536374 Trần Mỹ15 Kim 15DTA1CNữ 27/03/1996

1511542237 Lê Công16 Lập 15DTA2ANam 27/12/1996

1511541636 Nguyễn Thị Viết17 Lê 15DTA1BNữ 20/11/1997

1611535933 Nguyễn Thị Thùy18 Liên 16DTA1BNữ 27/03/1998

1600002299 Nguyễn Thị Mai19 Linh 16DTA1ANữ 08/08/1998

1600001087 Hồng Cao Tường20 Minh 16DTA1ANam 22/07/1998

1511541998 H'KMay21 MLô 15DTA1BNữ 04/12/1995

1511542879 Trần Ngọc22 Tâm 15DTA1ANam 10/11/1996

1511539526 Lê Trần Ngọc23 Thảo 15DTA1CNữ 09/10/1997

1511539466 Nguyễn Hoàng Minh24 Thơ 15DTA1BNữ 03/10/1997

1511542471 Nguyễn Thu25 Thủy 15DTA1BNữ 12/10/1997

1511535817 Nguyễn Thị Ngọc26 Trúc 15DTA1CNữ 16/10/1996

1511538803 Nguyễn Thị Thúy27 Vi 15DTA1DNữ 13/09/1997

1511537456 Lê Huỳnh Thanh28 Vy 15DTA1BNữ 30/03/1996

1511540784 Đậu Thị Hải29 Yến 15DTA1DNữ 08/10/1997



TT Mã sv Họ đệm GT Ngày sinh Mã đề Ký tên
Điểm

Số Chữ Lớp học Ghi chúTên

29 sinh viên

Ghi chú

Danh sách gồm:
Số dự thi là: .......... sinh viên
Số vắng thi là: .......... sinh viên

Có ..............số bài thi
Số tờ: ............

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2 Cán bộ coi thi 3

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

-------------------------- -------------------------- --------------------------

cán bộ chấm thi 1 Cán bộ chấm thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

-------------------------- --------------------------

HỘI ĐỒNG THI

(Ký và ghi rõ họ tên)

--------------------------

Tp HCM, ngày.......tháng...... năm ......


